
STT Năm sinh Nơi sinh Chứng chỉ Tiếng Anh Thời gian

1 Phan Ngọc Phương Trinh 10/13/2010 TP.HCM Flyers đạt 12 khiên

2 Vũ Khánh Vinh 5/8/2010 TP.HCM Flyers đạt 12 khiên

3 Bùi Nguyễn Tường Vy 6/25/2010 TP.HCM Flyers đạt 12 khiên

4 Đỗ Hoàng Hiếu An 9/25/2010 Đồng Nai TOEFL Primary đạt 3/4 huy hiệu

5 Huỳnh WiKtor Minh An 10/20/2010 TP.HCM Toefl Junior 

6 Nguyễn Diệu Anh 9/13/2010 TP.HCM TOEFL Primary đạt 3/4 huy hiệu

7 Huỳnh Ngọc Khánh Chi 5/12/2010 Bình Thuận TOEFL Primary đạt 3/4 huy hiệu

8 Nguyễn Phương Linh 9/1/2010 TP.HCM TOEFL Primary đạt 4/5 huy hiệu

9 Hồ Hoàng Quân 10/9/2010 TP.HCM TOEFL Primary đạt 3/4 huy hiệu

10 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 4/11/2010 Bắc Giang TH An Bình 

11 Hà Linh Chi 5/10/2010 Thái Bình TH An Bình 

12 Nguyễn Hoa Ly 1/6/2010 TP.HCM TH An Bình 

13 Nguyễn Bình Minh 11/12/2010 TP.HCM TH An Bình 

14 Lê Kỳ Nam 11/17/2010 TP.HCM TH An Bình 

15 Bùi Khánh Ngọc Ngọc 3/19/2010 TP.HCM TH An Bình 

16 Võ Đoàn Thanh Ngọc 5/10/2010 TP.HCM TH An Bình 

17 Võ Đoàn Yến Ngọc 5/10/2010 TP.HCM TH An Bình 

18 Phạm Gia Phúc 7/20/2010 TP.HCM TH An Bình 

19 Mai Đông Triết 5/19/2010 TP.HCM TH An Bình 

20 Nguyễn Thanh Danh 2/9/2010 TP.HCM Tích hợp

21 Đặng Hải Đăng 10/14/2010 TP.HCM Tích hợp

22 Đỗ Chí Đức 7/10/2010 TP.HCM Tích hợp

23 Trần Minh Hoàng 2/27/2021 TP.HCM Tích hợp

24 Nguyễn Nhân Kiệt 8/9/2010 TP.HCM Tích hợp

25 Nguyễn Phương Linh 3/5/2010 Hà Tĩnh Tích hợp

26 Nguyễn Bùi Minh Long 6/14/2010 TP.HCM Tích hợp

27 Nguyễn Bảo Nghi 6/28/2010 TP.HCM Tích hợp

28 Hồ Lưu Như Ngọc 3/17/2010 TP.HCM Tích hợp

29 Đỗ Hạnh Phúc Nguyên 1/22/2010 TP.HCM Tích hợp

30 Nguyễn Gia Bình 12/26/2010 TP.HCM Tích hợp

31 Bùi Phú Thiện Nhân 5/3/2010 TP.HCM Tích hợp

32 Bế Trường Thịnh 4/10/2010 Lâm Đồng Tích hợp

33 Trần Nhã Trân 12/1/2010 TP.HCM Tích hợp

34 Hồ Bảo An 1/2/2010 TP.HCM Flyers đạt 15 khiên

35 Lã Tuệ Linh Giang 10/28/2010 Hà Nội Flyers đạt 15 khiên

36 Vương Thuỳ Lâm 11/13/2010 TP.HCM Flyers đạt 14 khiên

37 Trần Long Mỹ Nghi 4/22/2010 TP.HCM Flyers đạt 14 khiên

38 Lê Quang Đạt 9/3/2010 Nhật Bản Flyers đạt 13 khiên

39 Nguyễn Lê Mai Anh 3/14/2010 TP.HCM Flyers đạt 13 khiên

40 Trương Thuận An 7/9/2010 TP.HCM Flyers đạt 13 khiên

41 Tô Khánh Ngọc 8/10/2010 TP.HCM Flyers đạt 13 khiên

42 Phạm Anh Huy 9/21/2010 TP.HCM Flyers đạt 13 khiên

43 Phạm Hoàng Gia Linh 10/14/2010 TP.HCM Flyers đạt 12 khiên

44 Trịnh Đỗ Xuân Đức 6/18/2010 TP.HCM Flyers đạt 12 khiên

45 Trần Minh Sang 1/31/2010 tphcm Flyers đạt 13 khiên

46 Huỳnh Tăng Minh Phú 6/30/2010 TP.HCM Flyers đạt 12 khiên

47 Nguyễn Quỳnh Thy 3/23/2010 TP.HCM Flyers đạt 12 khiên

48 Nguyễn Minh Huyền 3/17/2010 TP.HCM Flyers đạt 12 khiên

49 Nguyễn Doãn Hoàng Lâm 2/28/2010 TPHCM Flyers đạt 12 khiên

50 Trần Thị Mỹ Nguyên 11/26/2010 Bình Định TOEFL Primary đạt 3/4 huy hiệu
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